
TT Nội dung Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

I

1 Kết quả tuyển sinh lớp 1 118 118 0 0 0 0

2 TS học sinh các khối lớp 591 116 99 131 132 113

3 Số HS bình quân/lớp 0 29 33 33 33 38

4 Số HS 02 buổi/ngày 492 116 131 132 113

5 Số lượng học sinh nữ 292 59 35 69 69 60

6 HS dân tộc thiểu số 9 2 3 1 2 1

7 HS khuyết tật 8 1 1 2 3 1

8 Số lượng học sinh chuyển trường và tiếp 

nhận học sinh học tại trường:

Số lượng HS chuyển trường 23 8 4 5 0 6

Số lượng  tiếp nhận HS học tại trường: 24 6 4 5 7 2

II

1. Xếp loại chất lượng giáo dục 591 116 99 131 132 113

Hoàn thành xuất sắc 303 71 49 65 62 56

Hoàn thành Tốt 144 23 23 30 33 35

Hoàn thành 142 22 27 35 36 22

Chưa hoàn thành 2 0 0 1 1 0

2. Thống kê kết quả cuối năm

HS được lên lớp 589 116 99 130 131 113

HS không được lên lớp 2 0 0 1 1 0

HS Hoàn thành chương trình tiểu học 113 0 0 0 0 113
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